PHỤ LỤC 
Phân kỳ kinh phí thực hiện Đề án theo các nhóm giải pháp và các giai đoạn 2019 – 2020, 2021-2025, 2026 – 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

	TT
	Danh mục
	Tổng cộng Đề án
	2019 - 2020
	2021 - 2025
	2026 - 2030

	
	
	Tổng
	Ngân sách
	Đối ứng 
(DNg, Hộ)
	Tổng
	Ngân sách
	Đối ứng 
(DNg, Hộ)
	Tổng
	Ngân sách
	Đối ứng 
(DNg, Hộ)
	Tổng
	Ngân sách
	Đối ứng 
(DNg, Hộ)

	1
	Nhóm Giải pháp 1: Phát triển thị trường, thương hiệu và xây dựng kênh phân phối
	182.000
	105.000
	77.000
	26.000
	18.000
	8.000
	86.500
	48.000
	38.500
	69.500
	39.000
	30.500

	1.1
	Nghiên cứu, xúc tiến thương mại, chủ động tìm đối tác để xuất khẩu 
	24.000
	12.000
	12.000
	4.000
	2.000
	2.000
	10.000
	5.000
	5.000
	10.000
	5.000
	5.000

	1.2
	Xây dựng chiến lược quảng bá sản phẩm tại thị trường tiêu thụ trong nước (tập trung vào thị trường TP. Hồ Chí Minh) và xuất khẩu 
	18.000
	12.000
	6.000
	3.000
	2.000
	1.000
	7.500
	5.000
	2.500
	7.500
	5.000
	2.500

	1.3
	Đa dạng hóa cách thức xúc tiến thương mại thông qua hội thảo, hội chợ, tìm kiếm cơ hội kinh doanh
	24.000
	12.000
	12.000
	4.000
	2.000
	2.000
	10.000
	5.000
	5.000
	10.000
	5.000
	5.000

	1.4
	Xây dựng phương án liên kết thu hút đầu tư xây dựng chuỗi liên kết của doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên; từ các doanh nghiệp Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và EU 
	4.000
	4.000
	0
	0
	
	
	2.000
	2.000
	
	2.000
	2.000
	

	1.5
	Hoàn thiện phương án Phát triển chợ đầu mối nông sản
	1.000
	1.000
	0
	0
	
	
	1.000
	1.000
	0
	0
	
	

	1.6
	Phát triển thương mại điện tử 
	16.000
	6.000
	10.000
	2.000
	2.000
	
	7.000
	2.000
	5.000
	7.000
	2.000
	5.000

	1.7
	Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh 
	20.000
	10.000
	10.000
	0
	
	
	12.000
	6.000
	6.000
	8.000
	4.000
	4.000

	1.8
	Xây dựng các Dự án phát triển thí điểm một số chuỗi giá trị có liên kết và truy xuất nguồn gốc, kênh phân phối cho nông sản (cà phê, điều, tiêu, heo, gà (3 chuỗi), trái cây (2 chuỗi))
	54.000
	27.000
	27.000
	6.000
	3.000
	3.000
	30.000
	15.000
	15.000
	18.000
	9.000
	9.000

	1.9
	Xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thường xuyên số liệu về tình hình cung cầu và thương mại nông sản chủ lực
	21.000
	21.000
	0
	7.000
	7.000
	0
	7.000
	7.000
	
	7.000
	7.000
	0

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhóm Giải pháp 2: Giải pháp quy hoạch
	40.000
	40.000
	0
	15.000
	15.000
	0
	19.000
	19.000
	0
	6.000
	6.000
	0

	2.1
	Rà soát, bổ sung các quy hoạch nông nghiệp, nông thôn 
	15.000
	15.000
	0
	5.000
	5.000
	
	5.000
	5.000
	
	5.000
	5.000
	

	2.2
	Xây dựng Đề án Điều chỉnh kết cấu hạ tầng thủy lợi, nước sạch nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp; Đề án trồng rừng thâm canh; Đề án quản lý rừng bền vững.
	6.000
	6.000
	0
	4.000
	4.000
	
	2.000
	2.000
	0
	0
	
	

	2.3
	Xây dựng Đề án Điều chỉnh các quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng cụm ngành:  cụm ngành giết mổ - chế biến thịt heo và gà mát chất lượng cao, chế biến trái cây tại Đồng Nai
	3.000
	3.000
	0
	2.000
	2.000
	
	1.000
	1.000
	
	0
	
	

	2.4
	Xây dựng các Đề án phát triển và chế biến sâu các ngành hàng của các sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp
	9.000
	9.000
	0
	2.000
	2.000
	
	6.000
	6.000
	
	1.000
	1.000
	

	2.5
	Xây dựng đề án tái cơ cấu ngành (điều, tiêu)
	2.000
	2.000
	0
	2.000
	2.000
	
	0
	
	
	0
	
	

	2.6
	Xây dựng đề án Quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, sạch bệnh và tỉnh hỗ trợ đầu tư trọng điểm bằng kinh phí tỉnh để đảm bảo cơ sở hạ tầng đáp ứng được nuôi với quy mô lớn (heo, gà); 
	4.000
	4.000
	0
	0
	0
	
	4.000
	4.000
	
	0
	
	

	2.7
	Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giết mổ, chế biến gỗ 
	1.000
	1.000
	0
	0
	
	
	1.000
	1.000
	
	0
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhóm Giải pháp 3: Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư thu hút doanh nghiệp
	51.000
	40.000
	11.000
	4.000
	3.000
	1.000
	29.500
	24.500
	5.000
	17.500
	12.500
	5.000

	3.1
	Tổ chức các diễn đàn đầu tư vào nông nghiệp
	33.000
	22.000
	11.000
	3.000
	2.000
	1.000
	15.000
	10.000
	5.000
	15.000
	10.000
	5.000

	3.2
	Xây dựng trang thông tin “Cơ hội đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp”
	6.000
	6.000
	0
	1.000
	1.000
	
	2.500
	2.500
	
	2.500
	2.500
	

	3.3
	Xây dựng Đề án Phát triển cụm ngành công nghiệp – dịch vụ hậu cần chế biến sâu cà phê, heo, trái cây
	6.000
	6.000
	0
	0
	
	
	6.000
	6.000
	0
	0
	
	

	3.4
	Xây dựng Đề án kiện toàn các trung tâm giết mổ tập trung tại các huyện có vùng sản xuất lớn như Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc với các công nghệ giết mổ quy mô lớn hiện đại. 
	2.000
	2.000
	0
	0
	
	0
	2.000
	2.000
	
	0
	
	

	3.5
	Xây dựng Đề án phát triển hệ thống kho mát, hệ thống vận tải lạnh để hình thành chuỗi thịt heo mát và vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh, bảo quản trái cây.
	4.000
	4.000
	0
	0
	
	0
	4.000
	4.000
	
	0
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhóm Giải pháp 4: Giải pháp liên kết chuỗi
	128.200
	99.800
	28.400
	20.800
	17.600
	3.200
	54.200
	39.100
	15.100
	53.200
	43.100
	10.100

	4.1
	Tổ chức các khóa đào tạo cho các hộ nông dân về xây dựng và quản lý tổ hợp tác, HTX
	16.400
	12.000
	4.400
	2.400
	2.000
	400
	7.000
	5.000
	2.000
	7.000
	5.000
	2.000

	4.2
	Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và Đào tạo nghề
	18.000
	18.000
	0
	3.000
	3.000
	
	7.500
	7.500
	
	7.500
	7.500
	

	4.3
	Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tiếp cận thị trường… cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo tổ hợp tác, HTX
	8.200
	6.000
	2.200
	1.200
	1.000
	200
	3.500
	2.500
	1.000
	3.500
	2.500
	1.000

	4.4
	Hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp
	9.600
	4.800
	4.800
	1.200
	600
	600
	4.200
	2.100
	2.100
	4.200
	2.100
	2.100

	4.5
	Hỗ trợ xây dựng liên kết vùng (cà phê, điều, tiêu, gỗ, trái cây)
	12.000
	6.000
	6.000
	2.000
	1.000
	1.000
	10.000
	5.000
	5.000
	0
	
	

	4.6
	Hỗ trợ thành lập, tổ chức hoạt động cho các HTX, tổ nhóm nông dân sản xuất theo hướng liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi sản xuất khép kín (cà phê, điều, tiêu, trái cây)
	22.000
	11.000
	11.000
	2.000
	1.000
	1.000
	10.000
	5.000
	5.000
	10.000
	5.000
	5.000

	4.7
	Rà soát, đánh giá lại năng lực của các tác nhân trong toàn bộ chuỗi giá trị của nông sản chủ lực; Tổ chức các khóa tập huấn theo hình thức phối hợp với doanh nghiệp
	42.000
	42.000
	0
	9.000
	9.000
	
	12.000
	12.000
	
	21.000
	21.000
	

	5
	Nhóm Giải pháp 5: Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ
	89.000
	50.000
	39.000
	4.000
	4.000
	0
	52.000
	28.000
	24.000
	33.000
	18.000
	15.000

	5.1
	Xây dựng quỹ đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp 
	42.000
	22.000
	20.000
	2.000
	2.000
	
	20.000
	10.000
	10.000
	20.000
	10.000
	10.000

	5.2
	Rà soát nghiên cứu các giống mới phù hợp với từng vùng sinh thái (điều, tiêu, trái cây)
	6.000
	6.000
	0
	1.000
	1.000
	
	2.000
	2.000
	
	3.000
	3.000
	

	5.3
	Nghiên cứu, thử nghiệm và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ra các loại phân bón, thuốc BVTV chuyên dụng cho cây (điều, tiêu) khuyến cáo người dân thực hiện
	8.000
	4.000
	4.000
	0
	0
	0
	8.000
	4.000
	4.000
	0
	
	

	5.4
	Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu trong nước để chủ động sản xuất thức ăn chăn nuôi
	6.000
	4.000
	2.000
	0
	
	
	6.000
	4.000
	2.000
	0
	
	

	5.5
	Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và truy suất nguồn gốc dựa trên nền tảng số hóa, ứng dụng của công nghệ block-chain trong quản lý chuỗi giá trị 
	6.000
	3.000
	3.000
	0
	
	
	4.000
	2.000
	2.000
	2.000
	1.000
	1.000

	5.6
	Nghiên cứu giảm chi phí sản xuất trong quy trình chăn nuôi gà lông màu
	5.000
	3.000
	2.000
	1.000
	1.000
	
	4.000
	2.000
	2.000
	0
	
	

	5.7
	Ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất chế biến (trái cây, chế biến gỗ) trước hết là những doanh nghiệp lớn, hiện đại có điều kiện thuận lợi
	16.000
	8.000
	8.000
	0
	0
	0
	8.000
	4.000
	4.000
	8.000
	4.000
	4.000

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhóm Giải pháp 6: Giải pháp thể chế, tổ chức hành chính
	64.000
	43.500
	20.500
	11.000
	7.500
	3.500
	27.000
	18.500
	8.500
	26.000
	17.500
	8.500

	6.1
	Xây dựng Đề án thành lập Thành lập đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp nông sản (bao gồm cả hỗ trợ hoạt động)
	22.000
	12.000
	10.000
	2.000
	2.000
	
	10.000
	5.000
	5.000
	10.000
	5.000
	5.000

	6.2
	Kiện toàn lại bộ máy và tổ chức của các hiệp hội doanh nghiệp nông sản quan trọng
	7.000
	7.000
	0
	0
	
	
	4.000
	4.000
	
	3.000
	3.000
	

	6.3
	Xây dựng và hỗ trợ hoạt động các ban điều phối ngành hàng nông sản chủ lực của Đồng Nai 
	21.000
	10.500
	10.500
	7.000
	3.500
	3.500
	7.000
	3.500
	3.500
	7.000
	3.500
	3.500

	6.4
	Hình thành quỹ hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho những hộ nông dân chăn nuôi heo, gà nhỏ lẻ
	9.000
	9.000
	0
	1.000
	1.000
	
	4.000
	4.000
	
	4.000
	4.000
	

	6.5
	Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục người dân chấp hành các qui định pháp luật của Nhà nước, tác động của hội nhập 
	5.000
	5.000
	0
	1.000
	1.000
	
	2.000
	2.000
	
	2.000
	2.000
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhóm giải pháp 7. Đảm bảo môi trường, an toàn dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm
	48.000
	23.000
	25.000
	4.000
	4.000
	0
	26.000
	13.000
	13.000
	18.000
	6.000
	12.000

	7.1
	Xây dựng Đề án Xây dựng đơn vị ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao; Đầu tư trọng điểm thử nghiệm xây dựng các mô hình thí điểm an ninh sinh học theo tiêu chuẩn OIE để hình thành các vùng sạch bệnh (heo, gà)
	38.000
	14.000
	24.000
	2.000
	2.000
	
	18.000
	6.000
	12.000
	18.000
	6.000
	12.000

	7.2
	Thí điểm các giải pháp về xử lý ô nhiễm từ nước thải và phân để thành phân bón
	6.000
	6.000
	0
	2.000
	2.000
	
	4.000
	4.000
	
	0
	
	

	7.3
	Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chuẩn sạch đáp ứng tiêu chuẩn EU (tiêu)
	4.000
	3.000
	1.000
	
	
	
	4.000
	3.000
	1.000
	
	
	

	 


	TỔNG CỘNG
	602.200
	401.300
	200.900
	84.800
	69.100
	15.700
	294.200
	190.100
	104.100
	223.200
	142.100
	81.100


1

